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Đói Dị ứngTôi có thể làm gì để ngăn ngừa đau bụng?

Sữa mẹ là dinh dưỡng thích hợp nhất cho em bé 
của quý vị và quý vị nên tiếp tục cho con bú như 
bình thường. Điều đáng mừng là khi em bé được 
khoảng 4 tháng tuổi thì chứng đau bụng thường 
thường giải quyết mà không cần bất cứ hình thức 
chữa trị nào.6 
Nếu quý vị đã cho con bú sữa bình, hãy thảo luận 
với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị về 
việc thử dùng một loại sữa bột công thức dễ tiêu 
hóa, chống đau bụng được chế tạo để giúp giảm 
đầy hơi và khó chịu ở bụng. Bằng cách giảm lượng 
đường sữa trong sữa bú có thể giúp giải quyết 
những triệu chứng ‘hay đau bụng’ của em bé của 
quý vị.

Bằng cách nào nữa tôi có thể giữ cho em bé 
của tôi yên tĩnh?

• Nếu em bé của quý vị có vẻ bị đầy nhiều hơi,  
  thường xuyên vuốt hay vỗ lưng cho em bé đưa  
  hơi từ dạ dầy ra
• Quấn tã cho em bé của quý vị được ấm thoải mái  
  và đi bộ vòng quanh hay đặt em bé nằm trong xe  
  đẩy và đẩy em bé đi dạo
• Hãy xoa vuốt lưng hay xoa nhẹ trên bụng cho  
  em bé của quý vị
• Giữ em bé di động trong cái đu hay ghế xích  
  đu cho em bé
• Hãy thử dùng một núm vú khác cho bình sữa

Tại sao em bé của tôi thức dậy thường 
xuyên?

Để đạt được đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng từ 
sữa mà thôi (sữa mẹ hay sữa bột công thức), các 
em bé cần được bú nhiều lần trong cách khoảng 
thường xuyên trong ngày.

Đối với nhiều trẻ sơ sinh, cứ bốn giờ cho bú hay 
nhiều hơn làm cho chúng cảm thấy thỏa mãn cho 
đến cữ bú tới. Chúng ngủ ngon và thức dậy nghỉ 
ngơi để chờ cữ bú tiếp theo. Tuy nhiên, các em bé 
khác bắt đầu cảm thấy đói sớm hơn và hoặc là khó 
khăn trong việc nghỉ ngơi hay thức dậy thường 
xuyên, chỉ ngủ những giấc ngắn. 

Điều có thể hiểu được là các em bé bị mệt mỏi, đói 
bụng, cảm thấy khó chịu và hay khóc dai dẳng. 

Tôi có thể làm gì giúp cho em bé của tôi ngủ 
lâu hơn?

Bú sữa mẹ là dinh dưỡng thích hợp nhất cho các 
em bé và quý vị nên tiếp tục cho các em bé bú bình 
thường. Thật khó có thể cho em bé bú sữa mẹ bú 
quá nhiều. Nếu quý vị đã cho con bú sữa bình, hãy 
hỏi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị 
về việc đổi qua dùng một loại sữa bột công thức đặc 
biệt chế tạo cho các em bé hay đói. 

Cách này, em bé của quý vị cảm thấy thỏa mãn lâu 
hơn, mà không bị nguy hại là cho bú quá nhiều.

Đừng cảm thấy muốn cho thức ăn đặc vào hay ngũ 
cốc quá sớm, bởi vì hệ thống tiêu hóa của em bé của 
quý vị chưa phát triển.Thức ăn đặc có thể được bắt 
đầu lúc khoảng 6 tháng tuổi.

Bằng cách nào nữa tôi có thể giúp cho em bé 
của tôi ngủ?

• Có nhiều phương pháp nghỉ ngơi được sử dụng 
để khuyến khích giấc ngủ. Y tá chuyên về trẻ sơ 
sinh có thể chỉ dẫn cho quý vị hay gửi quý vị đến 
một tổ chức chuyên môn.

•  Tắm trong bồn nước ấm trước khi ngủ, tiếp theo 
bằng cách xoa nắn nhẹ nhàng

•  Nhạc êm dịu trong phòng em bé

Em bé của tôi có thể phát triển dị ứng?

Trẻ sơ sinh có khả năng dễ bị dị ứng bởi vì những hệ 
thống tiêu hóa và miễn nhiễm của chúng chưa phát 
triển hoàn toàn. Em bé của quý vị có nguy cơ phát triển 
dị ứng nhiều hơn nếu cha mẹ hay anh chị có bệnh sử 
dị ứng.7 
Những dị ứng bao gồm bệnh suyễn, bệnh viêm bề mặt 
da, dị ứng thức ăn và viêm mũi dị ứng.

 
Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa dị ứng?

Những bước sau đây có thể làm giảm những may rủi 
phát triển dị ứng của em bé quý vị:

•  Đừng hút thuốc trong khi mang thai hay gần nơi  
em bé của quý vị

•  Khi có thể cho bú sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu 
tiên - không những cho bú sữa  
mẹ cung cấp dinh dưỡng thích  
hợp và quân bình nhất, mà nó  
còn có thể ngăn ngừa sự phát  
triển các bệnh dị ứng

Tôi có nên dùng sữa bột giảm dị ứng cho em 
bé của tôi?

Nếu quý vị đã quyết định cho bú sữa bình và em 
bé của quý vị đã được xác định là có nguy cơ bị dị 
ứng, thì loại sữa bột công thức thủy phân từng phần 
(giảm dị ứng) có thể là một sự lựa chọn cho quý vị. 
Sữa bột này chứa các chất đạm đã được phân hóa 
thành các đoạn nhỏ hơn mà ít có thể gây ra phản 
ứng dị ứng trong các trẻ sơ sinh có khả năng dễ bị 
dị ứng. 

Sữa này nên được dùng cho em bé của quý vị như 
là sữa bột công thức đầu tiên và duy nhất sau khi bú 
sữa mẹ. Sữa bột công thức giảm dị ứng không phải, 
như một số người tin tưởng, nhất thiết là dễ tiêu 
hóa hơn hay tốt hơn cho các em bé kén ăn hay các 
em bé bị trớ. 

Sữa bột công thức tiêu chuẩn cho các em bé này 
(hay là một loại sữa bột công thức đặc biệt khác như 
là sữa chống trớ) thường thường là chọn lựa tốt nhất, 
cung cấp một loạt đầy đủ những loại dinh dưỡng và 
năng lượng cho sự tăng trưởng khỏe mạnh.
 
Dị ứng sữa bò thì sao?
Nếu em bé của quý vị có dị ứng sữa bò đã được xác 
định bởi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe và quý 
vị đã quyết định cho bú sữa bình, quý vị sẽ cần một 
loại sữa bột công thức thủy phân toàn phần được kê 
toa bởi Bác Sĩ của quý vị hay một Bác Sĩ Nhi Khoa.
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Đau bụngTôi có thể làm gì để ngăn ngừa trớ?

Bú sữa mẹ là dinh dưỡng thích hợp nhất cho các 
em bé và quý vị nên tiếp tục cho các em bé bú bình 
thường. Nếu quý vị đã cho con bú sữa bình, và em 
bé của quý vị bị trớ, hãy nói chuyện với chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe về loại sữa bột công thức đặc 
biệt chế tạo cho trớ. Những sữa bột này có công 
thức đặc sền sệt thường ở lại trong dạ dầy và không 
thoát ra dễ dàng đi ngược lên vào thực quản. Một 
số sữa bột đặc sền sệt ngay trong bình sữa và có 
thể làm cho không khí được nuốt vào trong khi bú. 
Loại sữa bột công thức chống trớ mà vẫn ở thể lỏng 
trong bình sữa, nhưng đặc sền sệt lại trong dạ dầy có 
thể thích hợp hơn.

Em bé của tôi sẽ hết trớ không? 
Khi van (còn được gọi là cơ vòng) nối giữa dạ dầy và 
thực quản phát triển, những dấu hiệu của trớ giảm 
đi. Cho đến khi em bé của quý vị được 12 đến 18 
tháng tuổi, thông thường những triệu chứng trên 
được giải quyết hoàn toàn.5

Còn có điều gì nữa mà tôi có thể làm?

• Tránh dùng quần áo và tã lót quá bó sát
• Đừng đặt em bé của quý vị vào giường ngay  

sau khi bú sữa
•  Hãy cho bú ít hơn nhưng thường xuyên hơn
•  Sau khi cho bú, hãy để em bé của quý vị trong tư 

thế thẳng đứng và nếu có thể ‘vuốt hay vỗ lưng 
cho em bé đưa hơi từ dạ dầy ra’

Em bé của tôi có bị đau bụng không?

Đau bụng thường xuất hiện trong khoảng tuổi 
em bé được từ 2 đến 4 tuần lễ và không ai biết 
đích xác được tại sao lại xảy ra. Một điều rõ ràng là 
những em bé bị đau bụng khóc rất nhiều trong 
những khoảng thời gian dài (Khóc rất nhiều được 
định nghĩa là khóc kéo dài ít nhất là ba tiếng đồng 
hồ một ngày, trong ba ngày một tuần lễ, trong ít 
nhất là ba tuần lễ6) và có vẻ như bị khó chịu hay 
đau đớn. Các em bé có thể co chân lên đến tận 
bụng, mặt chúng đỏ lên, hai tay nắm chặt, đánh 
rắm, không chịu bú hay trở nên khó chịu ngay sau 
khi bú. Những triệu chứng trở nên tệ hơn vào buổi 
tối và em bé của quý vị có thể khó vào giấc ngủ 
và ngủ yên. 

Đau bụng có nghiêm trọng không?

Đau bụng thường thường không nghiêm trọng 
và các em bé tiếp tục bú và tăng cân bình 
thường.6 Trong thời gian giữa những cơn khóc, 
các em bé có thể trông như hoàn toàn  
vui sướng. Khi em bé khóc mãi mà cha  
mẹ không dỗ nín được có thể làm  
cho họ rất mệt mỏi cũng như khóc  
liên tục tạo ra căng thẳng  
và lo lắng cho gia đình.

Trớ

Tại sao em bé của tôi bị trớ?

Trớ là khi sữa thoát ra từ dạ dầy và chẩy ngược lên 
trên đi qua thực quản (hay ống dẫn thức ăn) và trở 
lại miệng em bé, thường thường đem theo chất 
chua của dạ dầy với sữa. Việc này thường xẩy ra cho 
các em bé vì chúng có van chưa phát triển hay van 
yếu (còn được gọi là cơ vòng) giữa dạ dầy và thực 
quản.5 Việc này khiến cho những gì chứa trong dạ 
dầy chẩy ra ngược lên.  
Trớ thường thường xẩy ra sau khi bú.

Em bé của tôi có bị đau đớn không?

Một số các em bé bị trớ không có vẻ khó chịu vì việc 
này. Thường thường sữa được giữ lại đủ ở dưới để 
em bé của quý vị không đói và phát triển  
bình thường. 

Đây có thể đơn giản là công việc làm dơ bẩn khi quý 
vị cảm thấy là không thể ngừng giặt quần áo - của 
em bé và của quý vị! Tuy nhiên, những gì chứa  
trong dạ dầy có chất chua  
và khi chúng thoát ra vào  
thực quản có thể gây ra  
đau đớn và khó chịu  
trong nhiều em bé.



Con tôi Táo bón Tiêu chảy

Tại sao lại con tôi?

Không phải chỉ riêng em bé của quý vị! Có 
đến 58% các em bé có những vấn đề cho 
bú cách này hay cách khác.1 Hệ thống tiêu 
hóa non trẻ của chúng chưa phát triển đầy 
đủ và điều này có thể ảnh hưởng đến tiến 
trình cho bú. 
 
Những triệu chứng của vài vấn đề cho bú 
(thí dụ như táo bón hay trớ) có thể rõ rệt. 
Nhưng nhiều khi những dấu hiệu lại tổng 
quát hơn. Nhiều em bé có thể khóc liên 
tục, khó khăn trong việc nghỉ ngơi và chỉ 
ngủ những giấc ngắn. 

Điều này khiến mệt mỏi, không những chỉ 
cho em bé, nhưng ngay cho cả quý vị nữa!

Chúng tôi có thể giúp thế nào?

Những vấn đề cho bú thông thường mà em 
bé có thể gặp phải gồm có đau bụng, trớ,  
táo bón, và thức giấc liên tục vì đói.  
Tập hướng dẫn này sẽ giúp giải thích những 
tình trạng này và cung cấp vài giải pháp  
giải quyết. 

Nếu quý vị lo lắng về em bé của quý vị,  
nên thảo luận với một chuyên viên chăm  
sóc sức khỏe. Quý vị cũng có thể gọi điện 
thoại cho chúng tôi  
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để lấy thêm thông tin.

Làm sao tôi biết là em bé của tôi  
bị táo bón?

Em bé của quý vị có thể thải phân ra ít thường 

xuyên hơn những em bé mà quý vị biết, 

nhưng đừng vội vã nghĩ rằng em bé có vấn đề 

bị táo bón vì các em bé khác nhau trong việc 

thải phân bao nhiêu lần một ngày. 

Điều quan trọng hơn là có phải những sự thải 
phân đã thay đổi mức độ mềm cứng hay trở 
nên ít thường xuyên hơn bình thường.

Có thể có sự đau đớn khi việc này xảy ra,  

vì phân có thể lớn hơn bình thường,  

hay cứng dắn như đá sỏi.  

Dạ dầy của em bé của  

quý vị có thể trở nên  

phồng lên vì bị đau  

dữ dội.

Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa táo bón?

Sữa mẹ là dinh dưỡng thích hợp nhất cho các em bé 
và táo bón thường không phải là vấn đề cho các em 
bé bú sữa mẹ. 

Nếu quý vị đã cho con bú sữa bình, hãy hỏi một 
chuyên viên chăm sóc sức khỏe về việc thử dùng một 
loại sữa bột có công thức đặc biệt chống táo bón để 
có thể giúp cải thiện tình trạng. 

Mức độ của một số thành phần cấu tạo được điều 
chỉnh chút ít trong loại sữa bột công thức chống táo 
bón để gia tăng sự chuyển động qua hệ thống tiêu 
hóa của em bé, kết quả là phân thải ra mềm hơn và 
thường xuyên hơn.

Nếu táo bón trở nên dai dẳng kéo dài, xin quý vị đừng 
ngần ngại hỏi thêm những lời chỉ dẫn từ chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

Còn điều gì nữa có thể giúp đỡ?

• Nước đun sôi đã để nguội có thể cho uống 
vừa phải, nhất là khi thời tiết nóng nực

• Thực hành động tác thể dục đạp xe đạp nhẹ 
nhàng với đôi chân của em bé của quý vị

•  Xin đừng dùng đến thuốc xổ trừ trường hợp 
có lời chỉ dẫn chuyên môn

Em bé của tôi có bị tiêu chảy không?

Nếu phân thải ra rất thường xuyên, lỏng và nhiều 
nước, vậy thì em bé của quý vị có thể bị tiêu chảy. 
Rất nhiều nước cộng với những chất điện phân hữu 
ích (đó là muối như sodium và potassium) bị mất đi 
vì tiêu chảy và vì thế các em bé trở nên bị mất nước 
nhanh chóng.

What has caused my baby’s diarrhoea?

Thông thường, tiêu chảy là một vấn đề tạm thời, 
gây ra bởi bị nhiễm vi khuẩn hay siêu vi.2 Tuy nhiên, 
thỉnh thoảng tiêu chảy có thể là kết quả của việc 
dùng một số thuốc và đôi khi là do sự nhậy cảm đối 
với đồ ăn.3

Tôi có thể làm gì cho em bé của tôi?

Bất cứ nguyên nhân của tiêu chảy là gì, sự mất nước 
phải được chữa trị ngay để tránh thêm những vấn 
đề trầm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, cũng như 
nước, cơ thể cũng cần những chất điện phân để 
hoạt động đúng cách, vì thế một dung dịch chứa 
những chất điện phân có thể giúp giữ nước hiệu 
quả hơn nữa.4 

Quý vị có thể thấy em bé của quý vị biếng ăn và 
điều này là một thách đố lớn nhất trong việc ngăn 
ngừa bị mất nước. Hãy cố gắng cho bú thường 
xuyên khi em bé của quý vị chịu bú.

Tôi nên cho em bé của tôi uống nước gì?
Luôn luôn theo lời chỉ dẫn của chuyên viên chăm sóc 
sức khỏe của quý vị, bởi vì bị mất nước có thể nguy 
hiểm nếu không chữa trị đúng cách.  
Tổng quát, sữa mẹ nên được cho bú thường xuyên 
và trong bao lâu mà em bé muốn bú mẹ. Điều này 
giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khi hệ thống miễn nhiễm 
đang phát triển. Nếu quý vị đã cho em bé của quý vị 
bú bình, hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe hay 
dược sĩ của quý vị về một loại sữa bột công thức đặc 
biệt ‘lấy lại nước’. Sữa bột này được chế tạo để giúp 
lấy lại nước cho các em bé bị tiêu chảy, cho đến khi 
tình trạng của chúng tốt hơn. 

Còn có điều gì nữa mà tôi có thể làm?

•  Cho bú ít và thường xuyên có thể thích hợp  
   hơn cho em bé của quý vị.

•  Nếu quý vị đã cho bú bình, hãy nghĩ về việc thay  
   đổi loại sữa bột mà em bé của quý vị thường dùng  
   nếu tiêu chảy xảy ra thường xuyên.

•  Luôn luôn hỏi ý kiến của bác sĩ ngay nếu phân có  
   máu hay thật đậm mầu, hay là không có cải thiện  
   nào sau 24 giờ đồng hồ. Cũng phải  
   kiểm soát em bé xem có cơn nóng  
   sốt và những dấu hiệu bị mất nước  
   (thí dụ em bé  
   không đi tiểu).

Em bé bú sữa bột từ 0 đến 5 tháng tuổi Em bé bú sữa bột từ 6 đến 12 tháng tuổi

Tôi có thể làm gì cho em bé bú sữa bột của tôi?

Từ lúc sinh ra đến 5 tháng tuổi thông thường là thời 
gian chỉ có sữa là thức ăn căn bản. 
Số lượng dinh dưỡng đầy đủ, thích hợp cho tuổi trẻ 
sơ sinh, là cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển 
của bộ óc. Sữa bột sẵn có để dùng đã được chế tạo 
để thích hợp sát với tính chất dinh dưỡng của sữa 
mẹ, để cung cấp cho trẻ sơ sinh sự tăng trưởng và 
phát triển tốt nhất từ 0 đến 5 tháng tuổi.

 
Còn thêm điều gì mà tôi nên biết?

Bú sữa mẹ là dinh dưỡng thích hợp nhất cho các em 
bé, trước khi quý vị chọn cách cho con bú sữa bình 
hãy nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe 
em bé của quý vị. Nếu quý vị đã cho con bú sữa bình, 
thật là điều tốt khi biết rằng có 

loại sữa bột sẵn có để dùng mà còn dễ tiêu hóa và 
ngon. Đây là lý do tại sao các em bé có thể chuyển 
dễ dàng từ loại sữa bột có công  
thức đặc biệt sang loại sữa  
bột tiêu chuẩn.

Tôi có thể làm gì cho em bé của tôi bú sữa bột?

Một thứ sữa bột sẵn có để dùng chứa đựng tất cả 
năng lượng và dinh dưỡng mà các em bé cần cho 
sự tăng trưởng tốt nhất từ 6 tháng tuổi trở lên, khi 
đến lúc bắt đầu thức ăn đặc.

Còn thêm điều gì có thể giúp cho em bé bú 
sữa bột của tôi?

Sữa mẹ hay sữa bột nên là nguồn cung cấp dinh 
dưỡng chính cho em bé của quý vị trong năm đầu 
tiên. Vào khoảng 6 tháng tuổi, những thức ăn mới 
được bắt đầu từ từ, tạo cho cho em bé của quý vị 
những mùi vị và kết cấu mới và khuyến khích hàm 
và răng của em bé phát triển.

Em bé của quý vị thường bắt đầu chứng tỏ cho quý 
vị là em sẵn sàng ăn thức ăn đặc. Các em có thể 
thích thú nhìn quý vị ăn, các em há miệng như để 
bắt chước quý vị khi ăn hay làm tiếng động và cử chỉ 
chứng tỏ là các em muốn ăn thử thức ăn của quý vị. 

Những thức ăn đầu tiên gồm có bột gạo cho em 
bé, trộn lẫn với sữa mẹ hay sữa bột đã được pha chế 
đúng như chỉ dẫn và trái cây và rau nghiền nhuyễn 
nhỏ như là chuối, trái bơ, trái táo, lê và bí đỏ nấu 
nhừ. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe em bé của 
quý vị có thể chỉ dẫn cho quý vị việc tập ăn những 
thức ăn đặc.

Sữa mẹ là sữa tốt nhất cho em bé. 
Sữa bột cho em bé chỉ dùng để thay thế 
cho sữa mẹ khi người mẹ không cho con  
bú sữa mẹ. Dinh dưỡng tốt cho người 
mẹ rất quan trọng để chuẩn bị và duy trì 
việc cho bú sữa mẹ. Cho em bé bú bình 
dợm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc 
bú sữa mẹ và đảo ngược lại quyết định 
không cho bú sữa mẹ thật là khó khăn.  
Sữa bột cho em bé phải được pha chế và 
sử dụng đúng như chỉ dẫn. 
Sử dụng sữa bột cho em bé không cần 
thiết hay không đúng cách có thể làm 
hại sức khỏe. Có những hàm ý về xã hội 
hay tài chánh cần được cứu xét khi chọn 
lựa cách cho em bé bú. Nên tham khảo 
những lời chỉ dẫn chuyên môn khi chọn 
lựa cách cho em bé bú. Nên làm theo 
những lời chỉ dẫn chuyên môn.  
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